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K01 2353403023632 Trần Thị Ngọc Diễm 07/07/2005 8.9 8.6 8.2 6.8 7.5 7.9 Khá

Y02 2353403023634 Nguyễn Văn Hoà 07/05/2008 0.8 0.4 0.0 0.0 2.5 0.5 Yếu

Y03 2353403023636 Đoàn Trần Kim Ngọc 17/03/2007 0.0 0.9 0.3 0.0 2.9 0.7 Yếu

G04 2353403023637 Chung Thuận Phát 02/03/2007 7.0 8.6 8.7 8.7 6.7 8.2 Giỏi

TB05 2353403023639 Hồ Nguyệt Quế 05/10/2008 9.6 6.5 6.1 5.1 8.9 6.8 Trung bình

Y06 2353403023640 Nguyễn Diệp Trúc Sơn 24/09/2006 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.2 Yếu

Y07 2353403023641 Lê Trọng Tuấn 27/08/2008 0.0 0.4 0.6 0.0 0.0 0.2 Yếu

K08 2353403023642 Nguyễn Thị Bích Tuyền 06/12/2008 8.7 5.3 7.6 6.8 8.2 7.0 Khá

G09 2353403023644 Hồ Minh Tường 04/02/2008 8.5 8.7 9.2 9.2 8.5 8.9 Giỏi

Y10 2353403023645 Trần Thị Thúy Vi 21/02/2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Yếu

TB11 2353403023646 Võ Thị Tường Vi 26/03/2008 7.0 7.8 6.0 5.9 8.1 6.9 Trung bình

Y12 2353403023648 Lê Thị Thúy Vy 03/11/2008 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 Yếu

TB13 2353403023649 Nguyễn Triệu Vy 08/10/2008 7.4 7.3 5.4 5.6 8.7 6.7 Trung bình

TB14 2353403023652 Tô Thị Như Ý 15/12/2008 6.7 7.8 6.3 5.3 8.9 6.8 Trung bình

TB15 2353403023654 Nguyễn Phạm Bình Yên 14/04/2008 5.7 7.8 0.2 5.0 8.4 5.3 Trung bình

TB16 2353403025250 Trần Ngô Yến Trinh 07/02/2008 6.9 8.4 6.4 5.3 7.8 6.9 Trung bình

G17 2353403025268 Nguyễn Văn Triết 16/09/2008 8.4 8.3 8.9 8.9 8.2 8.6 Giỏi
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